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DANH SÁCH CÁC BÊN LIÊN QUAN 

Công ty Cổ phần SX TM DV Tân Mỹ đã tham vấn/ phỏng vấn với các bên liên quan trong quá trình 
thực hiện đánh giá rủi ro theo CNRA VN với nội dung như sau:  

1. Vùng cung cấp: xã Tân Bình, Tân Thắng, Thắng Hải – Huyện Hàm Tân, Tỉnh Bình Thuận 

2.  Thời gian thực hiện: Từ ngày 29/6 đến ngày 03/7/2020 

3. Người phỏng vấn/Đoàn đánh giá: Nguyễn Hữu Quang, lê Thành Trung, Phan Thị Kim Huyền 

4. Danh sách người được phỏng vấn gồm có: 

 

STT 
Tên cá nhân/tổ 
chức bên tham 
vấn liên quan 

Loại hình 
liên quan/vị 
trí/chức vụ 

Phương 
pháp tham 
vấn/ phỏng 

vấn 

Địa chỉ/thông tin liên lạc 

Kết luận của 
bên tham vấn 

1 Lưu Trường 
Giang 

Chủ rừng Phỏng vấn 
trực tiếp 
ngày 
30/06/2020 

Xã Thắng Hải, Hàm Tân, 
Bình Thuận 

Có trả lời 

 - Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 
- Diện tích 4,2ha, 8ha. 
- Khi trồng rừng có hợp đồng thuê nhân công trồng rừng, chăm sóc cây theo thời vụ. 
- Tuổi cây ở các rừng hiện tại dao động từ 2 - 3 năm tuổi.  
- Khi tiến hành khai thác có thông báo cho chính quyền địa phương, lập bảng kê lâm sản. 
- Khi khai thác rừng có hợp đồng thuê khoán nhân công khai thác, hợp đồng mua bán đầy đủ, 
chứng minh nguồn gốc, các cam kết trong việc khai thác, nguồn gốc gỗ, không có tình trạng 
trộn lẫn, không có tranh chấp. 

2 Hồ Thị Tình 

 

Chủ rừng Phỏng vấn 
trực tiếp 
ngày 
02/07/2020 

Xã Thắng Hải, Hàm Tân, 
Bình Thuận 

Có trả lời 

 - Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 
- Diện tích 45ha (3 sổ đỏ) 
- Tuổi cây ở các rừng hiện tại dao động từ 2 - 3 năm tuổi. 
- Khi tiến hành khai thác có thông báo cho chính quyền địa phương, lập bảng kê lâm sản. 
- Khi khai thác rừng có hợp đồng thuê khoán nhân công khai thác, hợp đồng mua bán đầy đủ, 
chứng minh nguồn gốc, các cam kết trong việc khai thác, nguồn gốc gỗ, không có tình trạng 
trộn lẫn, không có tranh chấp. 

3 Trần Xuân Nam Chủ rừng Phỏng vấn 
trực tiếp 
ngày 
01/07/2020 

Xã Tân Thắng, Hàm Tân, 
Bình Thuận 

Có trả lời 
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 - Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

- Diện tích  trên 10 ha 

- Tuổi cây ở các rừng hiện tại 3 năm tuổi. 

- Khi tiến hành khai thác có thông báo cho chính quyền địa phương, lập bảng kê lâm sản. 

- Khi khai thác rừng có hợp đồng thuê khoán nhân công khai thác, hợp đồng mua bán đầy đủ, 
chứng minh nguồn gốc, các cam kết trong việc khai thác, nguồn gốc gỗ, không có tình trạng 
trộn lẫn, không có tranh chấp. 

- Cách Lâm trường 10km, gần Khu du lịch sinh thái Bình Châu 

- Không cạnh rừng Lâm trường, rừng bảo tồn, rừng tự nhiên 

4 Trương Hồng 
Quang 

Trưởng 
phòng CA 
Xã Tân Bình 

Phỏng vấn 
trực tiếp 
ngày 
02/07/2020 

Xã Tân Bình, Hàm Tân, 
Bình Thuận 

Có trả lời 

 - Diện tích đất Lâm nghiệp hơn 2000ha do lâm trường lâm nghiệp Hàm Tân quản lý. 

- Diện tích đất trồng cây lâu năm trên 600ha (Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) 

- Công tác PCCC rừng tại địa bàn : ổn định, đầy đủ. Chưa có tình trạng cháy rừng, khi có xảy ra 
cháy phối hợp hỗ trợ với địa phương, Nhà nước hỗ trợ kinh phí. 

- Sau năm 1986 rừng khai hoang chuyển đổi. 

- Về rừng bảo tồn thuộc núi Nhọn (thuộc xã Tân Bình, Tân Nghĩa, Tân Hà, Tân Xuân), vùng 
đệm khoảng vài trăm hecta do Nhà nước quản lý. 

- Về dân tộc: vùng núi trung du không có người đồng bào bản gốc, chỉ có một vài hộ di cư đến 
(Người Chăm, K’Ho), không có xảy ra tranh chấp giữa các dân tộc, chủ yếu làm nghề biển, 
đánh bắt cá. Chính quyền địa phương ưu tiên cho người đồng bào khi có các hoạt động từ thiện. 

5 Lê Sanh Chủ tịch 
UBND xã 
Thắng Hải 

Phỏng vấn 
trực tiếp 
ngày 
30/06/2020 

Xã Thắng Hải, Hàm Tân, 
Bình Thuận 

Có trả lời 

 - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hợp pháp, là đất sử dụng trồng cây lâu năm, không có xảy 
ra tranh chấp. 

- Không có rừng phòng hộ, rừng bảo tồn, rùng tự nhiên. 

- Đất rừng sản xuất có diện tích 1.083,7 ha (chủ yếu là rừng cây lá tràm). Diện tích trồng cây 
lâu năm khoảng 450 ha. 

- Rừng thuộc lâm trường diện tích 1.035,8 ha. 
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- Người đồng bào dân tộc thiểu số: Chăm, Nùng, K-mer, Chơ – Ro (có khoảng 15 hộ dân tộc 
Chăm, một vài hộ dân tộc còn lại). Chính sách hỗ trợ của chính quyền địa phương như hỗ trợ 
đất sản xuất nông nghiệp, xây nhà ở, miễn giảm học phí cho con em người đồng bào, BHYT, 
tặng quà vào các dịp lễ, tết. 

6 Phan Tuấn Anh Cán bộ địa 
chính 
UBND Xã 
Tân Thắng 

Phỏng vấn 
trực tiếp 
ngày 
30/06/2020 

Xã Tân Thắng, Hàm Tân, 
Bình Thuận 

Có trả lời 

 - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hợp pháp, là đất trồng cây lâu năm, không có tranh chấp. 
- Đất rừng tại địa phương: không có rừng phòng hộ, rừng sản xuất 1.655,64 ha trong đó xã quản 
lý 50 ha, còn lại thuộc Công ty Lâm nghiệp Bình Thuận 
- Đất trồng cây lâu năm: 4.159,63 ha 
- Thủ tục khai thác rừng của hộ dân: Tự khai thác, lập Bảng kê lâm sản 
- Người đồng bào dân tộc thiểu số: Dân tộc Chăm có 585 hộ, có một vài hộ dân tộc Tày, Hán< 
Cờ Ho, Chouro, Nùng. Nhân khẩu khoảng 2597 người 
- Chính sách: Được giao đất để sản xuất nông nghiệp hỗ trợ về ANXH, được xét duyệt hộ 
nghèo, cận nghèo ( nếu có), được hưởng các chính sách ưu đãi như miễn tiền điện, ưu tiên khi 
có từ thiện, BHYT, miễn giảm học phí... 

7 Phạm Quang 
Lương 

Cán bộ kiểm 
lâm liên 
huyện Hàm 
Tân - Lagi 

Phỏng vấn 
trực tiếp 
ngày 
02/07/2020 

Xã Tân Bình, Hàm Tân, 
Bình Thuận 

Có trả lời 

 -Đất Nông nghiệp khai hoang trước 1975 và đất lâm nghiệp có rừng dây leo, bụi rậm. Trong đó 
cây keo chiếm 80%, xà cừ, bạch đàn, cao su chiếm 20%. Trước năm 1994 chương trình pam hỗ 
trợ gạo, cây giống và tiền cày đất. 
-Chu kỳ trồng rừng là 05 năm với trữ lượng khoảng 60 tấn/ha. Cày úp luống và cào thu dọn 
chống cháy. 
-Cá nhân tự khai thác khi rừng đến tuổi, tự lạng bảng kê và không cần xác nhận. 
-Có khoảng 24,23ha rừng dầu tự nhiên là rừng sản xuất tại thôn Tân Lý 2, đã giao cho tổ chức 
quản lý. Không có rừng phòng hộ, rừng bảo tồn. Có các loài chim và bò sát thông thường, 
không có động vật hoang dã quý hiếm. Có di tích lịch sử Dinh Thầy Thím thuộc xã Tân Tiến và 
không bị ảnh hưởng bởi rừng trồng. 
-Rừng trồng phủ xanh đồi trọc chống xói mòn đất, tăng độ phì nhiêu. 

8 Trần Thắng Nhân viên 
chăm sóc 
rừng 

Phỏng vấn 
trực tiếp 
ngày 
02/07/2020 

Xã Tân Bình, Hàm Tân, 
Bình Thuận 

Có trả lời 

 - Tuổi cây: 02-03 năm tuổi 
- Mô tả cách trồng, chăm sóc, khai thác: Giống được chủ rừng cung cấp lấy từ vườn ươm Trảng 
Bom, mật độ trồng: hàng x hàng 2,8m, cây x cây 0,6-0,7m. Xới đất, cuốc lỗ, bỏ phân, cày 
chống cháy, phát cành nhánh (2 lần/năm) 
- Độ tuổi lao động trên 18 tuổi, thuê công nhân theo thời vụ, cày bừa theo thời vụ 700.000đ/ha, 
cày chống cháy 2 lần/năm. Bón phân vào mùa mưa, công bón 4 công/ha, giá thuê là 
250.000đ/công. Công thuê khai thác dao động từ 200.000đ – 220.000đ/tấn, bốc xếp lên xe tại 
rừng là 50.000đ/tấn, vận chuyển về nơi bán dao động từ 180.000đ – 200.000đ/tấn. 
- Không có rừng tự nhiên hay rừng bảo tồn. 
- Trong khu vực rừng có rác thải sinh hoạt nhưng được người lao động thu gom dọn dẹp ra bên 
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ngoài, kiểm tra an toàn chống cháy thường xuyên. 
- Công khoán nên tự trang bị CCDC, đồ bảo hộ. 
- Không có động vật hoang dã, có chim, sóc, rắn, tổ mối. 
- Sử dụng phân NPK, DAB.  

9 Ông Hồ Duy 
Hòa 

Cán bộ kiểm 
lâm địa bàn 
xã Tân 
Thắng - Tân 
Bình - 
Thắng Hải 

Phỏng vấn 
trực tiếp 
ngày 
03/07/2020 

Xã Tân Thắng, Hàm Tân, 
Bình Thuận 

Có trả lời 

 _ Diện tích đất rừng phòng hộ : 
   + Xã Tân Thắng : 847 ha ở Trường bắn khu vực 3 
   + Xã Thắng Hải : 297 ha ở Trại giam Thủ Đức và 1847 ha ở Trường bắn khu vực 3 
_ Diện tích đất rừng sản xuất :  
  + Xã Tân Thắng : 4369 ha 
  + Xã Thắng Hải : 3812 ha 
_ Cây keo được khuyến khích trồng vừa phục vụ việc phát triển kinh tế vừa bảo vệ môi trường. 
_ Chu kỳ khai thác khoảng 5 – 6 năm 
_ Khi khai thác lập bảng kê lâm sản cho xã quản lý ( nếu có yêu cầu ) 
_ Có rừng phòng hộ ở dọc ven biển 

10 Nguyễn Văn 
Đố 

Nhân viên 
chăm sóc 
rừng 

Phỏng vấn 
qua điện 
thoại ngày 
16/07/2020 

Xã Tân Thắng, Hàm Tân, 
Bình Thuận 

Có trả lời 

 _ Tuổi cây : Khoảng 03 năm tuổi 
_ Mật độ trồng cây : 4100 – 4200 cây / ha, hàng x hàng : 3 m, cây x cây : 0.5 m 
_ Cây giống lấy ở vườn ươm Trảng Bom 
_ Các công đoạn trồng và chăm sóc:  
  + Trồng rừng: Cày xới, quốc lỗ, bỏ phân, trồng cây 
  + Chăm sóc hàng năm: Bón phân ( 01 lần/năm ) trong 03 năm đầu, Phát dọn thực bì, cắt tỉa 
cành nhánh ( 01 lần/năm ) trong 02 năm đầu, Cày chống cháy ( 02 lần/năm ) trong cả chu kỳ 
_ Độ tuổi lao động trên 18 tuổi, Hợp đồng thời vụ theo từng lần thực hiện công việc 
_ Không gần rừng tự nhiên/ rừng bảo tồn/ rừng phòng hộ 
_ Rác thải chủ yếu là rác thải sinh hoạt, nhân công trồng và chăm sóc rừng tự thu gom rác thải 
ra bên ngoài tới nơi xử lý 
_ Không tự ý đốt lửa để phụ vụ sinh hoạt, nâng cao ý thức PCCC 
_ Nhân công tự trang bị công cụ dụng cụ phục việc cho công việc trồng và chăm sóc rừng. Tự 
trang bị nón, giày bảo hộ 
_ Không có động vật hoang dã trong khu vực rừng sản xuất, Có chim, mối trong rừng 
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_ Không dùng thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ. Có sử dụng phân bón NPK 

11 Văn phòng đại 
diện FSC tại 
Việt Nam 

Đại diện 
FSC ở Việt 
Nam 

Thư tham 
vấn gửi đi 
ngày 
02/07/2020 

Vu.queanh@fsc.org 

Việt Nam 

Không trả lời 

12 

 

Qũy quốc tế 
bảo vệ thiên 
nhiên (WWF 
Huế)  

Tổ chức phi 
chính phủ 

Thư tham 
vấn gửi đi 
ngày 
02/07/2020 

Vu.nguyen@wwf.panda.org 

(Huế) 

Không trả lời 

13 Viện Khoa Học 
Lâm Nghiệp 
Nam Trung Bộ 
và Tây Nguyên 

Tổ chức 
chính phủ 

Thư tham 
vấn gửi đi 
ngày 
02/07/2020 

 Có trả lời theo 
76/CV-
NTB&TN ngày 
10/07/2020 

 Viện không có chức năng nghiên cứu về công nghệ chế biến gỗ, kinh doanh sản phẩm gỗ, 
không thể cung cấp thông tin tham vấn. 

14 Hiệp Hội Gỗ và 
Lâm Sản Việt 
Nam 

VIFORES Thư tham 
vấn gửi đi 
ngày 
02/07/2020 

info@vietfores.org 

Việt Nam 

 

Có trả lời theo 
số 
60/2020/HHG-
VP ngày 
20/07/2020 

 Bình Thuận có trên 47,7 ngàn ha rừng trồng, trong đó diện tích rừng trồng của hộ gia đình 
chiếm 27% và của tổ chức kinh tế chiếm 35%(2019). Cây tràm keo chiếm 44% tổng diện tích 
rừng trồng. 

Luân kỳ kinh doanh từ 5-7 năm 1 chu kỳ rừng được quay vòng trồng lại, không tác động xấu 
đến xã hội và môi trường. Trong nhiều năm qua, rừng trồng có đóng góp quan trọng vào việc 
bảo vệ môi trường, an sinh xã hội, tạo công ăn việc làm cho người dân sống gần rừng. 

15 Đại Học Nông 
Lâm Huế - 
Trung Tâm 
Phát Triển 
Nông Thôn 
Miền Trung 

TTPTNTMT Thư tham 
vấn gửi đi 
ngày 
02/07/2020 

102 Phùng Hưng, TP Huế Không trả lời 

16 Sở NN & 
PTNT Tỉnh 
Bình Thuận 

SNNPTNT Thư tham 
vấn gửi đi 
ngày 
02/07/2020 

Số 17 Thủ Khoa Huân, TP. 
Phan Thiết, Tỉnh Bình 
Thuận 

Có trả lời theo 
số 2441/SNN-
VP ngày 
27/07/2020 

 Đa số rừng trồng trên địa bàn Huyện Hàm Tân được phân bố trồng chủ yếu tại địa bàn hhhh 
chính các xã Thắng Hải, Tân Thắng và Sơn Mỹ, đây là vùng đất rất phù hợp với việc trồng các 
loại cây lâm nghiệp như: keo lai, keo lai cấy mô, cao su... 

Khu vực này có diện tích tương đối lớn là rừng trồng của Xí nghiệp Lâm Nghiệp Hàm Tân 

mailto:Vu.queanh@fsc.org
mailto:Vu.nguyen@wwf.panda.org
mailto:info@vietfores.org
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(Trực thuộc Công ty TNHH MTV Lâm Nghiệp Bình Thuận) đã được cấp chứng chỉ FSC. 

17 Sở Tài Nguyên 
và Môi Trường 
Tỉnh Bình 
Thuận 

STNMT Thư tham 
vấn gửi đi 
ngày 
02/07/2020 

Số 15 Nguyễn Tất Thành, 
P. Bình Hưng, TP. Phan 
Thiết, Tỉnh Bình Thuận 

Có trả lời theo 
số 
315/CCBVMT-
TĐ&ĐTM 
ngày 
24/07/2020 

 Trước đây đối với các dự án trồng rừng, trồng cây công nghiệp phải thực hiện các biện pháp 
bảo vệ môi trường theo quy định. Tuy nhiên, hiện nay theo quy định tại Phụ lục II Nghị định số 
18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 
40/2019/NĐ-CP ngày 13/05/2019 không quy định đối với loại hình trồng rừng, trồng cây công 
nghiệp để tận dụng nguồn cây nguyên liệu gỗ tròn. 

Căn cứ quy định hiện nay, việc cá hộ dân trồng rừng (keo, tràm hay cao su...) phục vụ cung cấp 
gỗ tròn làm nguyên liệu không hhh hưởng xấu đến môi trường xung quanh, đến hệ sinh thái... 
và không thuộc đối tượng phải lập hồ sơ môi trường nhưng các hộ dân trồng rừng phải có trách 
nhiệm thực hiện quản lý, xử lý chất thải và các nghĩa vụ khác về bảo vệ môi trường theo quy 
định của pháp luật. 

18 Hội Bảo Vệ 
Thiên Nhiên và 
Môi Trường 
Việt Nam 

Trung ương 
Hội 

Thư tham 
vấn gửi đi 
ngày 
02/07/2020 

Tầng 9 khách Sạn Công 
Đoàn, 14 Trần Bình Trọng, 
TP Hà Nội 

Không trả lời 

19 Ban Dân Tộc 
Tỉnh Bình 
Thuận 

Ban dân tộc Thư tham 
vấn gửi đi 
ngày 
02/07/2020 

408 Thủ Khoa Huân, TP. 
Phan Thiết, Tỉnh Bình 
Thuận 

Không trả lời 

20 Chi Cục Kiểm 
Lâm Tỉnh Bình 
Thuận 

Cục Kiểm 
Lâm 

Thư tham 
vấn gửi đi 
ngày 
02/07/2020 

Số 279, QL1A, P. Xuân An, 
TP. Phan Thiết, Tỉnh Bình 
Thuận 

Có trả lời theo 
số 
1175/CCKL-
TTPC ngày 
28/07/2020. 

 Đa số rừng trồng trên địa bàn Huyện Hàm Tân được phân bố trồng chủ yếu tại địa bàn hhhh 
chính các xã Thắng Hải, Tân Thắng và Sơn Mỹ, đây là vùng đất rất phù hợp với việc trồng các 
loại cây lâm nghiệp như: keo lai, keo lai cấy mô, cao su... 

Khu vực này có diện tích tương đối lớn là rừng trồng của Xí nghiệp Lâm Nghiệp Hàm Tân 
(Trực thuộc Công ty TNHH MTV Lâm Nghiệp Bình Thuận) đã được cấp chứng chỉ FSC. 

21 Hạt Kiểm Lâm 
Liên Huyện 
Hàm Tân - 
LaGi 

Hạt Kiểm 
Lâm 

Thư tham 
vấn gửi đi 
ngày 
02/07/2020 

Khu phố 2, Thị Trấn Tân 
Nghĩa, Huyện Hàm Tân, 
Tỉnh Bình Thuận 

Không trả lời 

22 Tổ chức Lao 
Động Quốc Tế 

ILO Thư tham 
vấn gửi đi 

304 Kim Mã, Hà Nội Không trả lời 
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tại Việt Nam ngày 
30/07/2020 giang@ilo.ofg 0912256266 

      

 

Khi tham vấn/phỏng vấn, Công ty Cổ phần SX TM DV Tân Mỹ đã xác nhận với các bên liên quan các 
thông tin theo nội dung của CNRA VN..., phục vụ cho công tác mua và sử dụng nguyên liệu tại vùng 
cung cấp này.  

 

Ngày 14 tháng 08 năm 2020 
        Ban CoC  

mailto:giang@ilo.ofg

